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Tóm tắt: 
Những năm vừa qua, sự phát triển của các doanh nghiệp may mặc trên cả nước trước tình hình cạnh tranh quyết liệt gặp không ít các khó khăn. Để giữ vững và phát triển sản xuất - kinh doanh, đòi hỏi cần có quyết sách riêng cho từng doanh nghiệp. Việc học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp may mặc có vị thế trên thị trường như Tổng công ty May 10, Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến sẽ gợi ý các bài học kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần May Hai đạt được phát triển theo kỳ vọng.
Từ khóa: doanh nghiệp may mặc, May Hai, phát triển sản xuất - kinh doanh.

1. Đặt vấn đề
Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoạch định chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững, duy trì tăng trưởng ổn định và hướng tới phát triển lâu dài.
Đối với Công ty Cổ phần May Hai - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc phục vụ cả thị trường xuất khẩu và nội địa - mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tối đa hóa lợi nhuận mà còn gắn liền với vai trò và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc xây dựng và định hướng chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh mang tính dài hạn. Điều này ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả cũng như làm giảm khả năng ứng phó với những rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động phức tạp.
Để tiếp tục phát triển, doanh nghiệp cần chủ động học hỏi và đúc kết kinh nghiệm từ các đơn vị cùng ngành, tiêu biểu như Tổng công ty May 10, Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến và Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn. Từ đó, rút ra những bài học phù hợp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh.
2. Kinh nghiệm từ Tổng công ty May 10
Tổng công ty May 10 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, trực thuộc Tổng công ty Dệt May Việt Nam. Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 60 năm, doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần từ năm 2004. Hiện tại, Tổng công ty có khoảng 7.927 lao động, mỗi năm sản xuất trên 12 triệu sản phẩm chất lượng cao. Nhiều sản phẩm của Tổng công ty được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Đức, EU, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc),… Đồng thời, May 10 cũng tham gia sản xuất cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, như: Pierre Cardin, Jacques Britt, Seidensticker, Dornbusch, Camel, Perry Ellis,… Qua đó khẳng định năng lực sản xuất cũng như uy tín của doanh nghiệp trong ngành may mặc quốc tế.
Để đạt được những thành tựu này, May 10 đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp chiến lược trong phát triển sản xuất - kinh doanh, cụ thể như sau:
Thứ nhất, hoàn thiện chiến lược phát triển công ty
Doanh nghiệp đã xây dựng và triển khai đồng bộ các chiến lược như: khác biệt hóa sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, thâm nhập và phát triển thị trường, cũng như chiến lược liên minh hợp tác.
Chiến lược khác biệt hóa: May 10 tập trung phát triển các sản phẩm may mặc chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Công ty đã đăng ký sở hữu nhãn hiệu từ năm 1992, đầu tư mạnh cho hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu. Các sản phẩm đều được gắn tem chống hàng giả và hướng dẫn sử dụng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao uy tín thương hiệu.
Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm: Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, công ty liên tục nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng sản phẩm mới như veston cao cấp, trang phục công sở, quần âu, váy… Đặc biệt, doanh nghiệp chú trọng xây dựng các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng như Paraon, Bigman, Chambray, Freeland, Cleopatre, Pretty Woman, JackHot, MM-Teen,…  nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường: May 10 không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và EU, đồng thời đặc biệt chú trọng thị trường nội địa. Hệ thống phân phối được mở rộng trên phạm vi toàn quốc, kết hợp với việc tham gia các hội chợ thương mại và phát triển hình thức kinh doanh FOB. Nhờ đó, thương hiệu May 10 ngày càng được khẳng định cả trong nước và quốc tế.
Chiến lược liên minh hợp tác: Công ty chủ động thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở cùng phát triển. Việc hợp tác với các thương hiệu lớn trong ngành thời trang thế giới đã góp phần nâng cao trình độ sản xuất và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.
Thứ hai, xây dựng phong cách lãnh đạo chiến lược
Phong cách lãnh đạo của May 10 là sự kết hợp hài hòa giữa định hướng chiến lược và định hướng con người. Doanh nghiệp chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời các quyết định quản lý luôn dựa trên thực tiễn và nhận được sự đồng thuận của người lao động.
Thứ ba, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
May 10 quản trị hoạt động kinh doanh dựa trên hệ thống các giá trị và chuẩn mực rõ ràng, minh bạch. Doanh nghiệp đề cao vai trò của khách hàng với phương châm phục vụ tận tâm, đồng thời luôn tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động thông qua chế độ đãi ngộ cạnh tranh, môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, công ty luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cổ đông, đối tác và nhà cung cấp, đồng thời chú trọng yếu tố đạo đức trong tuyển dụng và quản lý nhân sự. Các giá trị đạo đức và văn hóa doanh nghiệp được truyền đạt rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên nhằm xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh và bền vững.
3. Kinh nghiệm từ Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến
Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến được chuyển đổi từ Tổng công ty May Việt Tiến vào ngày 21/3/2007. Đây là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành dệt may Việt Nam, có năng lực sản xuất - kinh doanh đa dạng, từ các sản phẩm phổ thông đến các dòng sản phẩm mang thương hiệu cao cấp. Trong quá trình phát triển, Tổng công ty đã chuyển hướng từ chiến lược phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu với những bước đi thận trọng, bền vững. Để thực hiện định hướng này, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể như sau:
Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị
Công tác tuyển dụng: Tổng công ty xây dựng cơ chế tuyển dụng khoa học nhằm lựa chọn nhân sự phù hợp với từng vị trí công việc, gắn với hệ thống thang bảng lương tương xứng với trình độ và năng lực. Hội đồng tuyển dụng được kiện toàn với các nhà quản lý có chuyên môn cao, phẩm chất tốt và định hướng phát triển rõ ràng. Đặc biệt, doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực thiết kế thời trang nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, công ty cũng có chính sách thu hút sinh viên chuyên ngành marketing, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.
Công tác đào tạo và phát triển: Việt Tiến đặc biệt chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý, kỹ thuật, bán hàng và thiết kế. Doanh nghiệp thường xuyên cử cán bộ đi học tập, khảo sát tại các quốc gia như Anh, Nhật Bản, Mỹ, Malaysia… để cập nhật xu hướng thời trang và công nghệ mới. Bên cạnh đó, việc hợp tác với các đối tác quốc tế giúp nhân viên được tiếp cận và chuyển giao công nghệ hiện đại.
Phát triển và giữ chân nhân tài: Doanh nghiệp xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ hợp lý, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài. Nguồn nhân lực được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc.
Môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp: Việt Tiến chú trọng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp với các quy tắc ứng xử rõ ràng, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần tự giác.
Cơ chế phân phối thu nhập và khen thưởng: Chính sách tiền lương được xây dựng theo nguyên tắc công bằng, gắn với hiệu quả công việc. Doanh nghiệp cũng có cơ chế khen thưởng kịp thời đối với các sáng kiến và thành tích nổi bật, qua đó tạo động lực làm việc và nâng cao sự gắn kết của nhân viên.
Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu
Tổng công ty tăng cường hoạt động marketing nhằm quảng bá thương hiệu và mở rộng thị phần. Do sở hữu nhiều nhãn hiệu khác nhau như Việt Tiến, Vee Sandy, TT-up, San Sciaro, Manhattan, Smart Casual, Việt Long…, doanh nghiệp đã tổ chức bộ phận marketing chuyên biệt cho từng thương hiệu nhằm nâng cao khả năng nhận diện.
Các hoạt động truyền thông được tập trung mạnh vào kênh internet - nơi có lượng lớn khách hàng tiềm năng, đồng thời hạn chế các hình thức quảng cáo truyền thống kém hiệu quả. Hệ thống cửa hàng được đầu tư bài bản, bố trí khoa học nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm.
Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi được điều chỉnh linh hoạt, ưu tiên hình thức giảm giá trực tiếp vào các dịp lễ, Tết để kích thích nhu cầu tiêu dùng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Thứ ba, tăng cường năng lực sản xuất - tác nghiệp
Tổng công ty đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp hỗ trợ các đơn vị thành viên nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước ổn định sản xuất.
Việt Tiến cũng thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ các mặt hàng giá trị thấp sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như veston, đồng thời chuyển từ phương thức gia công sang sản xuất - kinh doanh trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thứ tư, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng
Doanh nghiệp không ngừng đa dạng hóa sản phẩm về chủng loại và kích cỡ, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng, bao gồm cả nam, nữ và trẻ em. Chất lượng sản phẩm được xác định là yếu tố cốt lõi, đặc biệt khi tham gia các thị trường khó tính như Mỹ và EU.
Việt Tiến áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9002, SA8000 và WRAP trong quản lý chất lượng và trách nhiệm xã hội. Công ty kiểm soát chặt chẽ nguyên phụ liệu đầu vào, đồng thời phát triển nguồn cung ổn định thông qua hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
Ngoài ra, việc xây dựng bộ phận bảo hành sản phẩm đã góp phần nâng cao niềm tin của khách hàng và gia tăng uy tín thương hiệu.
Thứ năm, quản lý chi phí hiệu quả
Tổng công ty triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chi phí như hạn chế tăng ca, tối ưu hóa kế hoạch sản xuất, bố trí lao động hợp lý theo từng đơn hàng. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện tiết giảm chi phí thông qua các cơ chế khoán, sử dụng năng lượng tiết kiệm và cải tiến quy trình vận hành.
4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần May Hai
Công ty Cổ phần May Hai là đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc quần áo xuất khẩu. Sản phẩm chính gồm: áo nữ, áo nam, áo sơ mi, áo jacket, quần dài, quần short, quần jean, quần áo đồng phục. Với diện tích nhà xưởng: xưởng 1 (8.500 m2), xưởng 2 (6.500 m2), xưởng 3 (10.000 m2). Năng suất 7.8 triệu sản phẩm/năm, nhân viên 2.200 người. Hệ thống thiết bị hiện đại, tiên tiến, hệ thống quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, TQM, Six Sigma. Thị trường xuất khẩu chính: Mỹ, EU, Canada. Khách hàng tiêu biểu: SAKS, GAP, C&A, Jacques Britt, H&M, Seidensticker, Mars OPolo, Cubavera, Li & Fung, Dornbusch,…
Trong thời gian qua May Hai đã có kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh chưa được khả quan. (Bảng 1)
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Đơn vị tính: nghìn đồng
	Chỉ tiêu 
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	So sánh (%)

	
	
	
	
	2023/ 2022
	2024/ 2023

	1. Doanh thu thuần về BH & CCDV
	578.423.482
	673.105.093
	713.395.233
	116,37
	105,99

	2. Giá vốn hàng bán
	357.765.041
	406.127.915
	444.585.605
	113,52
	109,47

	3. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV
	220.658.442
	266.977.178
	268.809.628
	120,99
	100,69

	4. Lợi nhuận tài chính
	18.821.605
	25.897.156
	26.491.090
	137,59
	102,29

	5. Lợi nhuận khác
	369.781
	1.012.475
	338.883
	273,80
	33,47

	6. Tổng lợi nhuận trước thuế
	106.759.875
	126.897.886
	115.916.240
	118,86
	91,35

	7. Lợi nhuận sau thuế 
	91.946.983
	110.664.134
	101.363.825
	120,36
	91,60

	8. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ
	90.521.022
	108.562.847
	98.097.355
	119,93
	90,36


Nguồn: Phòng Kế toán Công ty
Kết quả cho thấy, mặc dù doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty tăng dần qua các năm nhưng tốc độ tăng đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể: tốc độ tăng doanh thu năm 2023 so với 2022 đạt 116,37% nhưng tốc độ tăng doanh thu năm 2024 so với năm 2023 chỉ đạt 105,99%. Tốc độ phát triển liên hoàn của năm 2024 về doanh thu giảm mạnh nhưng giá vốn lại sụt giảm ít hơn, chứng tỏ các chi phí của Công ty ngày một gia tăng, trong đó chi phí nhân công chiếm tỷ lệ khá cao do đặc thù ngành nghề của Công ty là gia công nên cần nhiều nhân lực. Đây là một phần nguyên nhân làm cho Lợi nhuận sau thuế của của Công ty tăng cao vào năm 2023 (đạt 119,93% so với năm 2022) nhưng lại sụt giảm vào năm 2024 (chỉ đạt 0,36% so với năm 2023). Vì vậy trong thời gian tới, Công ty Cổ phần May Hai cần có sự thay đổi chiến lược đúng để phát triển.
Để đánh giá hoạt động trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần May Hai đã đạt được một số thành tựu nhất định.
Trước hết, công ty đã xây dựng các chỉ tiêu phát triển bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, qua đó việc đầu tư nguồn lực được thực hiện đúng hướng, phù hợp với năng lực và tình hình thực tế. Đồng thời, doanh nghiệp đã xác định rõ ngành nghề chủ đạo là sản xuất các sản phẩm may mặc phục vụ xuất khẩu, tập trung vào nhóm khách hàng thanh niên và trung niên tại các thị trường EU và Bắc Mỹ.
Bên cạnh đó, công ty đã bước đầu chú trọng đến công tác nghiên cứu thị trường và coi đây là cơ sở quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Việc thu thập và xử lý thông tin liên quan đến các đối tác thương mại lớn, khách hàng và đối thủ cạnh tranh được thực hiện thường xuyên, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn chiến lược giá và phân phối phù hợp, qua đó đạt được những mục tiêu đề ra một cách hiệu quả.
Mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch chưa được xây dựng hoàn toàn trên cơ sở khoa học, song việc thiết lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện đã từng bước được quy trình hóa. Nhờ đó, các hoạt động được quản lý chặt chẽ, đơn giản hóa và tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, cải thiện đời sống của người lao động, đồng thời tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Cổ phần May Hai vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:
Nhận thức về quản trị chiến lược còn hạn chế; các khâu từ xây dựng, triển khai đến đánh giá chiến lược chưa được thực hiện một cách khoa học và bài bản.
Mặc dù đã xác định mục tiêu trong giai đoạn 3-5 năm, nhưng công ty chưa xây dựng được chiến lược dài hạn tương ứng, chủ yếu mới dừng lại ở việc lập kế hoạch theo từng năm, dẫn đến hạn chế trong công tác dự báo và định hướng dài hạn.
Chiến lược kinh doanh hàng năm còn mang tính khái quát, thiếu cụ thể và chưa có nhiều đổi mới; chưa xác định rõ thị trường mục tiêu cũng như định hướng phát triển thị trường một cách rõ ràng.
Công tác thu thập và xử lý thông tin về môi trường kinh doanh còn hạn chế; việc đánh giá môi trường chủ yếu mang tính tĩnh, khả năng dự báo thấp, dẫn đến quá trình xây dựng kế hoạch vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm.
5. Bài học kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần May Hai
Để Công ty Cổ phần May Hai phát triển một cách bền vững, hướng tới xây dựng thương hiệu có uy tín trong nước và quốc tế, việc học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp đi trước như May 10 và Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến là hết sức cần thiết. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng như sau:
Thứ nhất, chú trọng phát triển thị trường và khách hàng. Công ty cần chủ động đầu tư nguồn lực cho công tác nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mẫu. Trong bối cảnh thị trường biến động, việc mở rộng thị trường mới và duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống là yếu tố sống còn. Doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ chuyên trách về tìm kiếm, quản lý và phát triển thị trường, đặc biệt hướng đến các sản phẩm xuất khẩu. Thứ hai, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định nguồn nhân lực. Công ty cần có các chính sách hợp lý nhằm giữ chân người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, đồng thời tạo sự gắn kết và chia sẻ giữa người lao động và doanh nghiệp. Việc duy trì ổn định lực lượng lao động không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng để phục hồi và phát triển khi thị trường thuận lợi trở lại.
Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị và tính linh hoạt trong sản xuất. Doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt là khả năng tổ chức sản xuất, sắp xếp đơn hàng và quản lý nguyên phụ liệu. Tính linh hoạt trong điều hành sẽ giúp công ty thích ứng nhanh với những biến động của thị trường, giảm thiểu rủi ro và tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.
Thứ tư, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty cần thực hiện cắt giảm các chi phí không cần thiết, bao gồm cả chi phí hữu hình và vô hình, như nguyên vật liệu đầu vào, chi phí quản lý và thời gian lao động lãng phí. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí vận hành và tăng năng suất lao động.
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In recent years, garment enterprises nationwide have encountered significant challenges amid intensifying market competition. Sustaining and expanding production and business operations therefore require firm-specific and adaptive strategic approaches. Drawing on the experiences of established industry leaders, such as May 10 Corporation and Viet Tien Garment Corporation, this study identifies key lessons and strategic insights to inform the development trajectory of Hai Garment Joint Stock Company.
Keywords: garment manufacturing company, Hai Garment, production and business  development.



